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của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 
Sinh viên: Đinh Trọng Nghĩa, sinh ngày: 17/05/1990;  
Lớp: Đại học LT Kỹ thuật mỏ lộ thiên DHK9;
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	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	ĐIỂM
	SỐ TC
	MÃ HỌC PHẦN
	GHI CHÚ

	1 
	Xác suất thống kê
	5
	2
	02TOAN220
	Chọn 1/4

	2 
	Nhập môn vật liệu học
	
	2
	02DHhamlo471
	Chọn 1/4

	3 
	Quy hoạch tuyến tính
	
	2
	02TOAN231
	Chọn 1/4

	4 
	Tin học Auto Cad
	
	2
	02DHmaytinh322
	Chọn 1/4

	5 
	 Công tác quốc phòng, an ninh
	6
	2
	02DHQUANSU102 
	QS

	6 
	 Đường lối quân sự của Đảng
	6
	3
	02QUANSU101
	QS

	7 
	Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC)
	6
	3
	02DHQUANSU105
	QS

	8 
	Giáo dục thể chất
	7
	3
	02THEDUC101
	T.Dục

	9 
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	6
	3
	02CHINHTRI301
	 

	10 
	Kinh tế học đại cương
	8
	2
	02KINHTE100
	 

	11 
	Nhập môn tin học
	5
	3
	02TINHOC101
	 

	12 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
	5
	2
	02DHCHINHTRI101A
	 

	13 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
	5
	3
	02DHCHINHTRI101B
	 

	14 
	Pháp luật đại cương
	6
	2
	02LUAT101
	 

	15 
	Quản trị kinh doanh
	6
	2
	02quantri311
	 

	16 
	Tiếng anh cơ bản 1
	5
	4
	02TANH101
	 

	17 
	Tiếng anh cơ bản 2
	5
	4
	02TANH102
	 

	18 
	Toán cao cấp 1
	7
	3
	02TOAN101
	 

	19 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	6
	2
	02CHINHTRI201
	 


Tổng khối lượng miễn trừ: 43 tín chỉ 
 
